	
	



Đề thi thử soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn SINH HỌC

KHOA HỌC – SINH HỌC
Câu 141 (TH): Khi nói về sự hút nước và ion khoáng ở cây, phát biểu sau đây không đúng? 

A. Quá trình hút nước và khoáng của cây có liên quan đến quá trình quang hợp và hô hấp của cây. 

B. Các ion khoáng có thể được rễ hút vào theo cơ chế thụ động hoặc chủ động.
 
C. Lực do thoát hơi nước đóng vai trò rất quan trọng để vận chuyển nước từ rễ lên lá. 

D. Nước có thể được vận chuyển từ rễ lên ngọn hoặc từ ngọn xuống rễ. 

Câu 142 (TH): Khi so sánh phản ứng hướng sáng của cây với vận động nở hoa của cây, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Đều là hình thức cảm ứng của cây, giúp cây thích nghi với môi trường. 

B. Cơ sở tế bào học của phản ứng hướng sáng và vận động nở hoa là như nhau. 

C. Cơ quan thực hiện phản ứng hướng sáng và vận động nở hoa là khác nhau. 

D. Hướng kích thích của phản ứng hướng sáng và vận động nở hoa là như nhau. 

Câu 143 (NB): Loại hormone nào liên quan tới sự đóng mở khí khổng ? 

A. Auxin 
B. Xitokinin 
C. AAB 
D. Giberilin 

Câu 144 (NB): Cơ sở tế bào học đặc trưng chỉ có ở sinh sản hữu tính là 

A. quá trình giảm phân và thụ tinh 
B. quá trình nguyên phân và giảm phân. 

C. kiểu gen của thế hệ sau không thay đổi. 
D. bộ nhiễm sắc thể của loài không thay đổi. 

Câu 145 (TH): Nguyên tắc bổ sung trong quá trình dịch mã biểu hiện là sự liên kết giữa các nuclêôtit 

A. A liên kết với U; G liên kết với X. 
B. A liên kết với T; G liên kết với X. 

C. A liên kết với X; G liên kết với T. 
D. A liên kết với U; T liên kết với X. 

Câu 146 (TH): Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen là 0,2 AA: 0,8Aa. Theo lí thuyết, tần số alen A của quần thể này là 

A. 0,4 
B. 0,8 
C. 0,2 
D. 0,6 

Câu 147 (NB): Trong chọn giống vật nuôi, phương pháp thường được dùng để tạo ra các biến dị tổ hợp là 

A. nhân bản vô tính. 

B. gây đột biến bằng cônsixin. 

C. lai giữa các giống. 

D. nuôi cấy mô, tế bào sinh dưỡng. 

Câu 148 (NB): Đâu không phải là cặp cơ quan tương đồng? 

A. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người. 

B. Gai xương rồng và lá cây lúa. 

C. Vòi hút của bướm và đôi hàm dưới của bọ cạp. 

D. Gai xương rồng và gai của hoa hồng. 

Câu 149 (NB): Cá rô phi Việt Nam có giới hạn sinh thái về nhiệt độ từ 5,6°C đến 42°C. Nhận định nào sau đây không đúng? 

A. 42°C là giới hạn dưới. 
B. 42°C là giới hạn trên. 

C. 42°C là điểm gây chết. 
D. 5,6°C là điểm gây chết. 

Câu 150 (TH): Ở người bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định. Một cặp vợ chồng có máu đông bình thường nhưng có bố của chồng và bà ngoại của vợ bị bệnh. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này không bị bệnh là bao nhiêu? 

Đáp án: …………………………………………
Đáp án

	141. D
	142. D
	143. C
	144. A
	145. A
	146. D
	147. C
	148. D
	149. A
	150. 87,5


LỜI GIẢI CHI TIẾT
Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
Câu 141 (TH): Khi nói về sự hút nước và ion khoáng ở cây, phát biểu sau đây không đúng? 

A. Quá trình hút nước và khoáng của cây có liên quan đến quá trình quang hợp và hô hấp của cây. 

B. Các ion khoáng có thể được rễ hút vào theo cơ chế thụ động hoặc chủ động.
 
C. Lực do thoát hơi nước đóng vai trò rất quan trọng để vận chuyển nước từ rễ lên lá. 

D. Nước có thể được vận chuyển từ rễ lên ngọn hoặc từ ngọn xuống rễ. 
Giải chi tiết: A đúng, nước và khoáng là nguyên liệu cho quang hợp, hô hấp tạo ra ATP, áp suất thẩm thấu ở rễ để cây hút nước, khoáng.

B đúng (SGK Sinh 11 trang 8).

C đúng, thoát hơi nước là động lực đầu trên của quá trình hút nước.

D sai, nước được vận chuyển từ rễ → thân → lá.
Câu 142 (TH): Khi so sánh phản ứng hướng sáng của cây với vận động nở hoa của cây, phát biểu nào sau đây sai? 

A. Đều là hình thức cảm ứng của cây, giúp cây thích nghi với môi trường. 

B. Cơ sở tế bào học của phản ứng hướng sáng và vận động nở hoa là như nhau. 

C. Cơ quan thực hiện phản ứng hướng sáng và vận động nở hoa là khác nhau. 

D. Hướng kích thích của phản ứng hướng sáng và vận động nở hoa là như nhau. 
Giải chi tiết: Hướng sáng là hướng động, vận động nở hoa là ứng động.

Phát biểu sai là D, hướng kích thích của hướng sáng là từ 1 phía còn vận động nở hoa là do kích thích không định hướng.
Câu 143 (NB): Loại hormone nào liên quan tới sự đóng mở khí khổng ? 

A. Auxin 
B. Xitokinin 
C. AAB 
D. Giberilin 
Giải chi tiết: AAB liên quan tới sự chín và ngủ của hạt, sự đóng mở khí khổng.
Câu 144 (NB): Cơ sở tế bào học đặc trưng chỉ có ở sinh sản hữu tính là 

A. quá trình giảm phân và thụ tinh 
B. quá trình nguyên phân và giảm phân. 

C. kiểu gen của thế hệ sau không thay đổi. 
D. bộ nhiễm sắc thể của loài không thay đổi. 
Giải chi tiết: Cơ sở tế bào học đặc trưng chỉ có ở sinh sản hữu tính là quá trình giảm phân hình thành giao tử và thụ tinh giữa giao tử đực và giao tử cái hình thành hợp tử.
Câu 145 (TH): Nguyên tắc bổ sung trong quá trình dịch mã biểu hiện là sự liên kết giữa các nuclêôtit 

A. A liên kết với U; G liên kết với X. 
B. A liên kết với T; G liên kết với X. 

C. A liên kết với X; G liên kết với T. 
D. A liên kết với U; T liên kết với X. 
Giải chi tiết: Dịch mã có sự liên kết bổ sung giữa codon (trên mARN) với anticodon (trên tARN).

Nguyên tắc bổ sung trong quá trình dịch mã biểu hiện là sự liên kết giữa các nuclêôtit A liên kết với U; G liên kết với X.
Câu 146 (TH): Một quần thể ngẫu phối có thành phần kiểu gen là 0,2 AA: 0,8Aa. Theo lí thuyết, tần số alen A của quần thể này là 

A. 0,4 
B. 0,8 
C. 0,2 
D. 0,6 
Phương pháp giải: Quần thể có thành phần kiểu gen: xAA : yAa : zaa  

Tần số alen 
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Giải chi tiết: Quần thể có thành phần kiểu gen: 0,2AA : 0,8Aa

Tần số alen 
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Câu 147 (NB): Trong chọn giống vật nuôi, phương pháp thường được dùng để tạo ra các biến dị tổ hợp là 

A. nhân bản vô tính. 

B. gây đột biến bằng cônsixin. 

C. lai giữa các giống. 

D. nuôi cấy mô, tế bào sinh dưỡng. 
Giải chi tiết: Để tạo ra các biến dị tổ hợp thì người ta thường lai các giống.
Câu 148 (NB): Đâu không phải là cặp cơ quan tương đồng? 

A. Tuyến nọc độc của rắn và tuyến nước bọt của người. 

B. Gai xương rồng và lá cây lúa. 

C. Vòi hút của bướm và đôi hàm dưới của bọ cạp. 

D. Gai xương rồng và gai của hoa hồng. 
Phương pháp giải: Cơ quan tương đồng: là những cơ quan nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có cùng nguồn gốc trong quá trình phát triển phôi nên có kiểu cấu tạo giống nhau.

Cơ quan tương tự: những cơ quan khác nhau về nguồn gốc nhưng đảm nhiệm những chức năng giống nhau nên có kiểu hình thái tương tự.
Giải chi tiết: Các cặp cơ quan tương đồng là: A, B, C.

Gai xương rồng (lá) và gai của hoa hồng (biểu bì) là cơ quan tương tự.
Câu 149 (NB): Cá rô phi Việt Nam có giới hạn sinh thái về nhiệt độ từ 5,6°C đến 42°C. Nhận định nào sau đây không đúng? 

A. 42°C là giới hạn dưới. 
B. 42°C là giới hạn trên. 

C. 42°C là điểm gây chết. 
D. 5,6°C là điểm gây chết. 
Giải chi tiết: Cá rô phi Việt Nam có giới hạn sinh thái về nhiệt độ từ 5,6°C đến 42°C.

5,6°C là giới hạn dưới, điểm gây chết ở cá rô phi; 42°C là giới hạn trên, điểm gây chết ở cá rô phi.

Phát biểu sai là A
Câu 150 (TH): Ở người bệnh máu khó đông do gen lặn nằm trên NST giới tính X quy định. Một cặp vợ chồng có máu đông bình thường nhưng có bố của chồng và bà ngoại của vợ bị bệnh. Xác suất để đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng này không bị bệnh là bao nhiêu? 

Đáp án: 87,5%
Phương pháp giải: Bước 1: Quy ước gen

Bước 2: Xác định kiểu gen của cặp vợ chồng này.

Bước 3: Tính xác suất đề yêu cầu.
Giải chi tiết: Quy ước gen: A – bình thường; a – bị bệnh.

Người chồng: bình thường có kiểu gen XAY

Người vợ: 

Bà ngoại bị bệnh  (XaXa) → mẹ vợ: XAXa × bố vợ: XAY → Người vợ: 1XAXA:1XAXa.

→ để họ sinh con bị bệnh thì người vợ phải có kiểu gen XAXa với xác suất 1/2.

Xét cặp vợ chồng: XAXa × XAY → XS họ sinh con đầu lòng không bị bệnh là:

[image: image3.wmf]1117

1XY87,5%

2228

æö

-´´==

ç÷

èø

.
	
	Trang 1


	
	Trang 2



_1702717593.unknown

_1702717738.unknown

_1702717570.unknown

